
Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 7/1

1 Chào cờ-C LTHà Chào cờ-C TrNhung Chào cờ-C MYến Chào cờ-T Thuận Chào cờ-C H.Yến Chào cờ-C AKim Chào cờ-T Huy Chào cờ-C Thủy Chào cờ-T Thức

2 SHL-C LTHà SHL-C TrNhung SHL-C MYến SHL-T Thuận SHL-C H.Yến SHL-C AKim SHL-T Huy SHL-C Thủy SHL-T Thức
3 Anh-C LTHà Toán-C AKim GDTC6-T M.Hoàng HĐTNHN-C Thủy NT(MT)-C TrNhung Lab-T Huy Ngữ văn-C H.Yến Stem-GV KHTN 1 IC3-T Cường(P.Tin 1)

4 Toán-C Trúc Toán-C AKim GDTC6-T M.Hoàng Toán-Toán 1 KHTN-GV KHTN 2 Tin học-C TKim(P.Tin 2) Ngữ văn-C H.Yến Lab-C LTHà IC3-T Cường(P.Tin 1)

5 Toán-C Trúc Anh-C LTHà Lab-C PThảo Toán-Toán 1 Stem-GV KHTN 2 Toán-C AKim Đọc sách-C H.Yến KHTN-GV KHTN 1 Toán-T Thức
1 Tin học-C TKim(P.Tin 2) Ngữ văn-C AVân KHTN-GV KHTN 2 Toán-Toán 1 Đọc sách-C H.Yến Công nghệ-C Thủy Lab-T Huy Toán-T Thức KHTN-C Hằng

2 NT(MT)-C TrNhung Ngữ văn-C AVân KHTN-GV KHTN 2 KHTN-GV KHTN 1 Anh-C PThảo Anh-T Huy GDĐP-C ThuVân Toán-T Thức KHTN-C Hằng

3 Công nghệ-C Thủy KHTN-GV KHTN 1 Toán-C Trúc Anh-T Huy Toán-KH-Ismart GDCD-C ThuVân NT(AN)-C Tú Đọc sách-C Thi Đọc sách-T Thuận

4 Toán-KH-Ismart

1 Ngữ văn-C H.Yến HĐTNHN-C TrNhung Công nghệ-C Thủy AVBN-TAGT 1 KHTN-GV KHTN 2 Anh-T Huy Stem-C Hằng KHTN-GV KHTN 1 Ngữ văn-T Thuận

2 Ngữ văn-C H.Yến KNS-KNS2 Anh-C PThảo AVBN-TAGT 1 KHTN-GV KHTN 2 Anh-T Huy HĐTNHN-C Thủy KHTN-GV KHTN 1 Ngữ văn-T Thuận

3 GDĐP-C.HThu NT(MT)-C TrNhung KNS-KNS2 GDTC6-C Quỳnh Anh-C PThảo KHTN-GV KHTN 1 Ngữ văn-C H.Yến Anh-C LTHà Stem-C Hằng
4 Anh-C LTHà Ngữ văn-C AVân Ngữ văn-C H.Yến GDTC6-C Quỳnh GDĐP-C ThuVân KHTN-GV KHTN 1 KHTN-C Hằng Ngữ văn-C Thi NT(AN)-C Tú

5 Lab-C LTHà Ngữ văn-C AVân Ngữ văn-C H.Yến Ngữ văn-T Thuận GDCD-C ThuVân KNS-KNS2 KHTN-C Hằng Ngữ văn-C Thi GDCD-T Thành

1 KHTN-C Nguyệt Tin học-C TKim(P.Tin 2) Ngữ văn-C H.Yến Ngữ văn-T Thuận Công nghệ-C Thủy AVBN-TAGT 1 GDTC6-T Đạt GDĐP-C ThuVân Toán-T Thức
2 Toán-C Trúc Stem-GV KHTN 1 Ngữ văn-C H.Yến Ngữ văn-T Thuận Tin học-C TKim(P.Tin 2) AVBN-TAGT 1 GDTC6-T Đạt HĐTNHN-C Thủy KNS-KNS1
3 Stem-C Nguyệt KHTN-GV KHTN 1 GDCD-C ThuVân Lab-T Huy Toán-C Trúc Ngữ văn-T Thuận Tin học-C TKim(P.Tin 2) Toán-T Thức GDĐP-C Oanh

4 Ngữ văn-C H.Yến Năng khiếu-C Hằng

1 AVBN-TAGT 1 GDCD-C ThuVân IC3-C TKim(P.Tin 1) Công nghệ-C Thủy Sử-Địa-C Hiệp NT(AN)-C Tú Toán-Toán 1 Anh-C LTHà Toán-T Thức
2 AVBN-TAGT 1 Công nghệ-C Thủy IC3-C TKim(P.Tin 1) GDCD-C ThuVân Sử-Địa-C Hiệp Anh-T Huy Toán-Toán 1 Anh-C LTHà Toán-T Thức
3 GDTC6-T M.Hoàng Lab-C LTHà GDĐP-C Oanh Toán-Toán 1 HĐTNHN-C Thủy Sử-Địa-C MYến GDCD-C ThuVân Toán-T Thức HĐTNHN-C Bích

4 GDTC6-T M.Hoàng GDĐP-C Oanh Toán-C Trúc GDĐP-C ThuVân Anh-C PThảo Sử-Địa-C MYến Anh-T Huy Toán-T Thức Anh-C Xuyến
5 HĐTNHN-C LTHà Sử-Địa-C Trâm Toán-C Trúc Sử-Địa-C MYến Anh-C PThảo HĐTNHN-C Thủy Anh-T Huy GDCD-C ThuVân Anh-C Xuyến
1 NT(AN)-C Tú IC3-C TKim(P.Tin 1) Sử-Địa-C Hiệp KNS-KNS2 Ngữ văn-C H.Yến Toán-C AKim AVBN-TAGT 1 Sử-Địa-C Trâm Sử-Địa-C MYến

2 KNS-KNS2 IC3-C TKim(P.Tin 1) NT(AN)-C Tú Stem-GV KHTN 1 Ngữ văn-C H.Yến Toán-C AKim AVBN-TAGT 1 Sử-Địa-C Trâm Sử-Địa-C MYến

3 Đọc sách-C H.Yến Toán-C AKim Anh-C PThảo IC3-C TKim(P.Tin 1) Toán-C Trúc KHTN-GV KHTN 1 Sử-Địa-C Hiệp KNS-KNS2 NT(MT)-C MTâm

4 Năng khiếu-C Hằng Năng khiếu-C Hằng Anh-C PThảo IC3-C TKim(P.Tin 1) Toán-C Trúc

1 KHTN-C Nguyệt GDTC6-C Quỳnh Stem-GV KHTN 2 Ngữ văn-T Thuận Lab-C PThảo Toán-C AKim Anh-T Huy AVBN-TAGT 1 Lab-C Xuyến
2 KHTN-C Nguyệt GDTC6-C Quỳnh NT(MT)-C TrNhung Ngữ văn-T Thuận KHTN-GV KHTN 2 Toán-C AKim Anh-T Huy AVBN-TAGT 1 Sử-Địa-C MYến

3 Toán-C Trúc Ngữ văn-C AVân KHTN-GV KHTN 2 Đọc sách-T Thuận NT(AN)-C Tú Sử-Địa-C MYến NT(MT)-C TrNhung Sử-Địa-C Trâm AVBN-TAGT 2

4 Toán-C Trúc Anh-C LTHà KHTN-GV KHTN 2 Sử-Địa-C MYến Toán-KH-Ismart NT(MT)-C TrNhung Ngữ văn-C H.Yến KHTN-GV KHTN 1 AVBN-TAGT 2

5 Sử-Địa-C Trâm Toán-C AKim Toán-C Trúc Sử-Địa-C MYến Toán-KH-Ismart KHTN-GV KHTN 1 Ngữ văn-C H.Yến Anh-C LTHà Tin học-C Oanh(P.Tin 2)

1 Anh-C LTHà Sử-Địa-C Trâm Đọc sách-C H.Yến Anh-T Huy KNS-KNS2 GDTC6-C Quỳnh Toán-Toán 1 NT(MT)-C TrNhung Toán-T Thức
2 Anh-C LTHà Sử-Địa-C Trâm Ngữ văn-C H.Yến Anh-T Huy Toán-C Trúc GDTC6-C Quỳnh Toán-Toán 1 NT(AN)-C Tú Toán-T Thức
3 Ngữ văn-C H.Yến NT(AN)-C Tú HĐTNHN-C LTHà NT(MT)-C TrNhung Năng khiếu-C Hằng Năng khiếu-C Hằng KNS-KNS2 Ngữ văn-C Thi Ngữ văn-T Thuận

4

1 KHTN-C Nguyệt Toán-C AKim Toán-C Trúc NT(AN)-C Tú GDTC6-T Đạt GDĐP-C ThuVân Sử-Địa-C Hiệp Tin học-C TKim(P.Tin 2) Ngữ văn-T Thuận

2 GDCD-C ThuVân Toán-C AKim Toán-C Trúc Tin học-C TKim(P.Tin 2) GDTC6-T Đạt Stem-GV KHTN 1 Sử-Địa-C Hiệp Công nghệ-C Thủy Ngữ văn-T Thuận

3 Sử-Địa-C Trâm KHTN-GV KHTN 1 AVBN-TAGT 1 Toán-Toán 1 Sử-Địa-C Hiệp Đọc sách-T Thuận Công nghệ-C Thủy Toán-T Thức GDTC7-T Đạt

4 Sử-Địa-C Trâm KHTN-GV KHTN 1 AVBN-TAGT 1 Toán-Toán 1 Ngữ văn-C H.Yến Ngữ văn-T Thuận KHTN-C Hằng Ngữ văn-C Thi GDTC7-T Đạt

5 Toán-C Trúc Đọc sách-C AVân Tin học-C TKim(P.Tin 2) KHTN-GV KHTN 1 Ngữ văn-C H.Yến Ngữ văn-T Thuận KHTN-C Hằng Ngữ văn-C Thi Công nghệ-C Bích

1 IC3-C TKim(P.Tin 1) AVBN-TAGT 1 Sử-Địa-C Hiệp KHTN-GV KHTN 1 Toán-C Trúc Ngữ văn-T Thuận Toán-Toán 1 GDTC6-T Đạt KHTN-C Hằng

2 IC3-C TKim(P.Tin 1) AVBN-TAGT 1 Sử-Địa-C Hiệp KHTN-GV KHTN 1 Toán-C Trúc Ngữ văn-T Thuận Toán-Toán 1 GDTC6-T Đạt KHTN-C Hằng

3 Ngữ văn-C H.Yến Anh-C LTHà Anh-C PThảo Anh-T Huy IC3-C TKim(P.Tin 1) Toán-C AKim Năng khiếu-C Hằng Năng khiếu-C Hằng Anh-C Xuyến
4 Ngữ văn-C H.Yến Anh-C LTHà Năng khiếu-C Hằng Năng khiếu-C Hằng IC3-C TKim(P.Tin 1) Anh-C Xuyến

1
2
3
4
5
1
2
3
4

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2023

3

S

C

2

S

C

5

S

C

4

S

C

7

S

C

6

S

C



Thứ Buổi Tiết

1
2
3
4
5
1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4

3

S

C

2

S

C

5

S

C

4

S

C

7

S

C

6

S

C

7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 8/1 8/2 8/3

Chào cờ-C MTâm Chào cờ-C NgNhung Chào cờ-C Bích Chào cờ-C Xuyến Chào cờ-C Thi Chào cờ-Văn 1 Chào cờ-C AVân Chào cờ-C Sen Chào cờ-T Hòa

SHL-C MTâm SHL-C NgNhung SHL-C Bích SHL-C Xuyến SHL-C Thi SHL-Văn 1 SHL-C AVân SHL-C Sen SHL-T Hòa
Ngữ văn-C Thi Ngữ văn-T Thuận NT(MT)-C MTâm Toán-T Thức Toán-C Phương GDTC7-C Quỳnh Tin học-C TKim(P.Tin 2) Ngữ văn-Văn 1 Ngữ văn-C AVân

Ngữ văn-C Thi Toán-T Thức KHTN-C Nguyệt Đọc sách-T Thuận Toán-C Phương GDTC7-C Quỳnh NT(MT)-C TrNhung Sử-Địa-C Sen Ngữ văn-C AVân

KHTN-C Nguyệt Đọc sách-T Thuận Ngữ văn-C Thi Đọc sách-C AVân Tin học-C TKim(P.Tin 2) Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C MTâm

Anh-C Giao IC3-T Cường(P.Tin 1) HĐTNHN-C Bích Ngữ văn-T Thuận Ngữ văn-C Thi NT(AN)-C Tú KNS-KNS 3 Toán-C Trúc GDTC8-GDTC1

NT(MT)-C MTâm IC3-T Cường(P.Tin 1) Đọc sách-C Thi Ngữ văn-T Thuận HĐTNHN-C Bích Toán-Toán 1 GDCD-T Thành Công nghệ-T Hòa GDTC8-GDTC1

Toán-Toán 1 Công nghệ-C Bích GDCD-T Thành Anh-C Xuyến KHTN-C Nguyệt Ngữ văn-Văn 1 KHTN-C Mai HĐTNHN-T Cường Tin học-C TKim(P.Tin 2)

Anh-C Xuyến KHTN-C Nguyệt Ngữ văn-Văn 1

Anh-C Giao GDTC7-T Đạt KHTN-C Nguyệt AVBN-TAGT 2 Ngữ văn-C Thi Lab-C Xuyến KHTN-C Mai KHTN-T Danh Ngữ văn-C AVân

Anh-C Giao GDTC7-T Đạt KHTN-C Nguyệt AVBN-TAGT 2 Ngữ văn-C Thi Anh-C Xuyến KHTN-C Mai Stem-T Danh Ngữ văn-C AVân

Ngữ văn-C Thi GDCD-T Thành Stem-C Nguyệt Ngữ văn-T Thuận Anh-C Giao AVBN-TAGT 2 Anh-T Huy KNS-KNS 3 Đọc sách-C AVân

KHTN-C Nguyệt Lab-C Xuyến Lab-C Giao Ngữ văn-T Thuận KNS-KNS1 AVBN-TAGT 2 Anh-T Huy NT(MT)-C TrNhung GDCD-T Thành

KHTN-C Nguyệt Anh-C Xuyến KNS-KNS1 Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C TrNhung Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C TrNhung

Toán-Toán 1 KHTN-C Hằng IC3-T Cường(P.Tin 1) Stem-T Danh GDĐP-C Oanh KNS-KNS1 Lab-T Huy Anh-C HTâm KHTN-C Mai
Toán-Toán 1 KHTN-C Hằng IC3-T Cường(P.Tin 1) GDĐP-C Oanh NT(AN)-C Tú KHTN-T Danh Công nghệ-T Hòa Anh-C HTâm KHTN-C Mai
KNS-KNS1 AVBN-TAGT 2 Anh-C Giao GDCD-T Thành Toán-C Phương Toán-Toán 1 Toán-C AKim NT(AN)-C Tú Anh-C HTâm

Năng khiếu-C Hằng AVBN-TAGT 2 Anh-C Giao Toán-T Thức Toán-C Phương Toán-Toán 1 Toán-C AKim

GDCD-T Thành Anh-C Xuyến GDTC7-C Quỳnh Công nghệ-C Bích Sử-Địa-C NgNhung Sử-Địa-C MYến Anh-T Huy Công nghệ-T Hòa Sử-Địa-C Trâm

NT(AN)-C Tú HĐTNHN-C Bích GDTC7-C Quỳnh Anh-C Xuyến Sử-Địa-C NgNhung Sử-Địa-C MYến Công nghệ-T Hòa GDCD-T Thành Sử-Địa-C Trâm

GDTC7-C Quỳnh NT(AN)-C Tú AVBN-TAGT 2 Anh-C Xuyến Anh-C Giao NT(MT)-C MTâm Sử-Địa-C Trâm Toán-C Trúc KNS-KNS 3
GDTC7-C Quỳnh Sử-Địa-C NgNhung AVBN-TAGT 2 HĐTNHN-C Bích Anh-C Giao GDCD-T Thành Toán-C AKim IC3-C TKim(P.Tin 1) Công nghệ-T Hòa

Tin học-C Oanh(P.Tin 2) Sử-Địa-C NgNhung Toán-C Phương Toán-C AKim IC3-C TKim(P.Tin 1)

AVBN-TAGT 2 Toán-T Thức Toán-C Phương KHTN-T Danh GDTC7-C Quỳnh Toán-Toán 1 Ngữ văn-C AVân Sử-Địa-C Sen KHTN-C Mai
AVBN-TAGT 2 Toán-T Thức Toán-C Phương Lab-C Xuyến GDTC7-C Quỳnh KHTN-T Danh Ngữ văn-C AVân Sử-Địa-C Sen Anh-C HTâm
Toán-Toán 1 Năng khiếu-C Hằng Năng khiếu-C Hằng Toán-T Thức Tin học-C Oanh(P.Tin 2) Anh-C Xuyến AVBN-TAGT 1 Ngữ văn-Văn 1 Ngữ văn-C AVân

Toán-T Thức NT(MT)-C MTâm Tin học-C Oanh(P.Tin 2) AVBN-TAGT 1 Ngữ văn-Văn 1 Toán-C AKim

Ngữ văn-C Thi Sử-Địa-C NgNhung Toán-C Phương KHTN-T Danh AVBN-TAGT 2 Ngữ văn-Văn 1 Sử-Địa-C Trâm Toán-C Trúc NT(MT)-C TrNhung

Ngữ văn-C Thi Anh-C Xuyến Anh-C Giao KHTN-T Danh AVBN-TAGT 2 Ngữ văn-Văn 1 Sử-Địa-C Trâm Toán-C Trúc NT(AN)-C Tú
Sử-Địa-C NgNhung Anh-C Xuyến GDĐP-C Oanh GDTC7-C Quỳnh Toán-C Phương KHTN-T Danh KHTN-C Mai Ngữ văn-Văn 1 Toán-C AKim

GDĐP-C Oanh Ngữ văn-T Thuận Ngữ văn-C Thi GDTC7-C Quỳnh Toán-C Phương KHTN-T Danh Ngữ văn-C AVân Ngữ văn-Văn 1 Toán-C AKim

Anh-C Giao Ngữ văn-T Thuận Ngữ văn-C Thi Ngữ văn-C AVân Anh-C HTâm
Công nghệ-C Bích Ngữ văn-T Thuận Tin học-C Oanh(P.Tin 2) NT(AN)-C Tú Lab-C Giao Sử-Địa-C MYến GDTC8-GDTC1 Anh-C HTâm KHTN-C Mai
KHTN-C Nguyệt Ngữ văn-T Thuận Sử-Địa-C NgNhung Sử-Địa-C MYến Đọc sách-C Thi GDĐP-C Oanh GDTC8-GDTC1 Lab-C HTâm Stem-C Mai
Lab-C Giao Toán-T Thức KHTN-C Nguyệt Tin học-C Oanh(P.Tin 2) Sử-Địa-C NgNhung Công nghệ-C Bích HĐTNHN-T Cường KHTN-T Danh Sử-Địa-C Trâm

Năng khiếu-C Hằng Năng khiếu-C Hằng Năng khiếu-C Hằng HĐTNHN-T Cường

IC3-T Cường(P.Tin 1) KHTN-C Hằng Ngữ văn-C Thi Toán-T Thức GDCD-T Thành Toán-Toán 1 Ngữ văn-C AVân KHTN-T Danh AVBN-TAGT 1

IC3-T Cường(P.Tin 1) KHTN-C Hằng Ngữ văn-C Thi Toán-T Thức Stem-C Nguyệt Toán-Toán 1 NT(AN)-C Tú KHTN-T Danh AVBN-TAGT 1

Đọc sách-C Thi Stem-C Hằng NT(AN)-C Tú KHTN-T Danh KHTN-C Nguyệt Đọc sách-Văn 1 IC3-C TKim(P.Tin 1) Toán-C Trúc Toán-C AKim
HĐTNHN-C Bích Toán-T Thức Toán-C Phương NT(MT)-C MTâm KHTN-C Nguyệt Ngữ văn-Văn 1 IC3-C TKim(P.Tin 1) Toán-C Trúc Toán-C AKim
Stem-C Nguyệt Toán-T Thức Toán-C Phương Toán-C AKim Đọc sách-Văn 1

Sử-Địa-C NgNhung KNS-KNS1 Anh-C Giao Sử-Địa-C MYến Ngữ văn-C Thi Anh-C Xuyến Toán-C AKim GDTC8-GDTC1 Công nghệ-T Hòa

Sử-Địa-C NgNhung NT(MT)-C MTâm Công nghệ-C Bích Sử-Địa-C MYến Ngữ văn-C Thi Anh-C Xuyến Toán-C AKim GDTC8-GDTC1 Anh-C HTâm
Toán-Toán 1 GDĐP-C Oanh Sử-Địa-C NgNhung KNS-KNS1 Công nghệ-C Bích Stem-T Danh Stem-C Mai AVBN-TAGT 1 Anh-C HTâm
Toán-Toán 1 Tin học-C Oanh(P.Tin 2) Sử-Địa-C NgNhung Ngữ văn-T Thuận Anh-C Giao HĐTNHN-C Bích Anh-T Huy AVBN-TAGT 1 Lab-C HTâm
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8/4 8/5 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6

Chào cờ-C TKim Chào cờ-C HTâm Chào cờ-C Thu Hà Chào cờ-C Ngọc Chào cờ-C Hiệp Chào cờ-C PThảo Chào cờ-C MThảo Chào cờ-C Huyền

SHL-C TKim SHL-C HTâm SHL-C Thu Hà SHL-C Ngọc SHL-C Hiệp SHL-C PThảo SHL-C MThảo SHL-C Huyền
Stem-C MThảo Toán-C Th.Hoàng Đọc sách-C Thu Hà Hóa học-C Ngọc Anh-C Giao Anh-C PThảo Lịch Sử-C Sen Ngữ văn-C Huyền

NT(AN)-C Tú GDCD-T Thành Mỹ thuật-C MTâm AVBN-TAGT 2 Anh-C Giao Ngữ văn-C Huyền Toán-C Th.Hoàng Hóa học-C Ngọc
Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C MTâm Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C MTâm GDCD-T Thành AVBN-TAGT 2 Hóa học-C Ngọc Địa Lí-C MThảo Toán-C Th.Hoàng Toán-C Phương

KHTN-C MThảo Ngữ văn-Văn 1 Địa Lí-C Hiệp Lab-C PThảo Công nghệ-T Hòa Vật lí-C Mai Ngữ văn-C Thu Hà Toán-C Phương

Tin học-C TKim(P.Tin 2) Ngữ văn-Văn 1 Vật lí-C Mai Địa Lí-C MThảo Địa Lí-C Hiệp Đọc sách-C Huyền Ngữ văn-C Thu Hà Toán-C Phương

Ngữ văn-C AVân NT(MT)-C TrNhung KNS-KNS 3 Ngữ văn-C Huyền Ngữ văn-C Thu Hà Mỹ thuật-C MTâm Lab-C Giao Công nghệ-T Hòa

KNS-KNS 3 Anh-C HTâm Thể dục-T M.Hoàng Âm nhạc-C Tú Ngữ văn-C Thu Hà Ngữ văn-C Huyền GDCD-T Thành Lab-C PThảo
NT(MT)-C TrNhung Anh-C HTâm Thể dục-T M.Hoàng Sinh học-C Duyên Ngữ văn-C Thu Hà Ngữ văn-C Huyền KNS-KNS 3 Âm nhạc-C Tú
AVBN-TAGT 1 Stem-T Danh Âm nhạc-C Tú Thể dục-T M.Hoàng Vật lí-C Mai Hóa học-C Ngọc Ngữ văn-C Thu Hà Sinh học-C Duyên

AVBN-TAGT 1 KNS-KNS 3 Ngữ văn-C Thu Hà Thể dục-T M.Hoàng Hóa học-C Ngọc Sinh học-C Duyên Vật lí-C Mai Ngữ văn-C Huyền

Ngữ văn-C Thu Hà Anh-C PThảo Sinh học-C Duyên Vật lí-C Mai Anh-C Giao Ngữ văn-C Huyền

Toán-C Trúc GDTC8-GDTC1 Công nghệ-T Hòa Toán-C Phương KNS-KNS 3 Lịch Sử-C Sen Toán-C Th.Hoàng Địa Lí-C MThảo

KHTN-C MThảo GDTC8-GDTC1 Hóa học-C Ngọc GDCD-T Thành Lịch Sử-C Sen Toán-C Phương Sinh học-C Duyên KNS-KNS 3
Sử-Địa-C Trâm Công nghệ-T Hòa Sinh học-C Duyên Vật lí-C Mai Toán-C Th.Hoàng KNS-KNS 3 Địa Lí-C MThảo Hóa học-C Ngọc

Sử-Địa-C Trâm Tin học-C TKim(P.Tin 2)

Toán-C Trúc Toán-C Th.Hoàng Tin học-T Cường(P.Tin 2) Toán-C Phương Thể dục-T M.Hoàng Anh-C PThảo Anh-C Giao AVBN-TAGT 2

Toán-C Trúc Toán-C Th.Hoàng Tin học-T Cường(P.Tin 2) Toán-C Phương Thể dục-T M.Hoàng Anh-C PThảo Anh-C Giao AVBN-TAGT 2

GDCD-T Thành Sử-Địa-C Sen Toán-C Th.Hoàng Sinh học-C Duyên Tin học-T Cường(P.Tin 2) Lab-C PThảo Công nghệ-T Hòa Toán-C Phương

Sử-Địa-C Trâm Sử-Địa-C Sen Toán-C Th.Hoàng KNS-KNS 3 Tin học-T Cường(P.Tin 2) Âm nhạc-C Tú Sinh học-C Duyên Toán-C Phương
Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C MTâm Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C MTâm Lab-C Giao Sinh học-C Duyên Toán-C Th.Hoàng Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C MTâm

GDTC8-GDTC1 Ngữ văn-Văn 1 Sinh học-C Duyên Tin học-T Cường(P.Tin 2) Toán-C Th.Hoàng Ngữ văn-C Huyền Hóa học-C Ngọc Anh-C PThảo
GDTC8-GDTC1 Ngữ văn-Văn 1 Hóa học-C Ngọc Tin học-T Cường(P.Tin 2) Toán-C Th.Hoàng Ngữ văn-C Huyền Vật lí-C Mai Anh-C PThảo
Anh-C HTâm KHTN-T Danh Ngữ văn-C Thu Hà Ngữ văn-C Huyền Sinh học-C Duyên Toán-C Phương AVBN-TAGT 2 Stem-C Mai-C Ngọc

Đọc sách-C AVân Anh-C HTâm Địa Lí-C Hiệp Ngữ văn-C Huyền Ngữ văn-C Thu Hà Toán-C Phương AVBN-TAGT 2 Sinh học-C Duyên

Lab-C HTâm HĐTNHN-T Cường Lab-C Giao Stem-C Mai-C Ngọc Đọc sách-C Thu Hà Thể dục-T M.Hoàng Toán-C Th.Hoàng Ngữ văn-C Huyền

HĐTNHN-T Cường Lab-C HTâm Ngữ văn-C Thu Hà Toán-C Phương Stem-C Mai-C Ngọc Thể dục-T M.Hoàng Toán-C Th.Hoàng Anh-C PThảo
Anh-C HTâm Toán-C Th.Hoàng Anh-C Giao Đọc sách-C Huyền Ngữ văn-C Thu Hà Tin học-T Cường(P.Tin 2) Hóa học-C Ngọc Thể dục-T M.Hoàng

Anh-C HTâm NT(AN)-C Tú Anh-C Giao Ngữ văn-C Huyền Ngữ văn-C Thu Hà Tin học-T Cường(P.Tin 2) Stem-C Mai-C Ngọc Thể dục-T M.Hoàng

Toán-C Th.Hoàng Ngữ văn-C Huyền Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C TrNhung Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C TrNhung Năng khiếu-T Cường-C Quỳnh-C Tú-C TrNhung Vật lí-C Mai
Toán-C Trúc AVBN-TAGT 1 Toán-C Th.Hoàng Ngữ văn-C Huyền AVBN-TAGT 2 GDCD-T Thành Ngữ văn-C Thu Hà Toán-C Phương

Công nghệ-T Hòa AVBN-TAGT 1 Toán-C Th.Hoàng Anh-C PThảo AVBN-TAGT 2 Toán-C Phương Ngữ văn-C Thu Hà Đọc sách-C Huyền

Ngữ văn-C AVân Anh-C HTâm Vật lí-C Mai Anh-C PThảo Toán-C Th.Hoàng Công nghệ-T Hòa Đọc sách-C Thu Hà GDCD-T Thành

Ngữ văn-C AVân KHTN-T Danh

KHTN-C MThảo Toán-C Th.Hoàng Ngữ văn-C Thu Hà Toán-C Phương Mỹ thuật-C MTâm AVBN-TAGT 2 Thể dục-T M.Hoàng Ngữ văn-C Huyền

KHTN-C MThảo Toán-C Th.Hoàng Ngữ văn-C Thu Hà Toán-C Phương GDCD-T Thành AVBN-TAGT 2 Thể dục-T M.Hoàng Ngữ văn-C Huyền

Ngữ văn-C AVân Sử-Địa-C Sen AVBN-TAGT 2 Mỹ thuật-C MTâm Toán-C Th.Hoàng Địa Lí-C MThảo Tin học-T Cường(P.Tin 2) Vật lí-C Mai
Ngữ văn-C AVân Công nghệ-T Hòa AVBN-TAGT 2 Địa Lí-C MThảo Toán-C Th.Hoàng Stem-C Mai-C Ngọc Tin học-T Cường(P.Tin 2) Lịch Sử-C Sen

Toán-C Th.Hoàng Công nghệ-T Hòa Vật lí-C Mai Hóa học-C Ngọc Địa Lí-C MThảo Mỹ thuật-C MTâm

Anh-C HTâm KHTN-T Danh Lịch Sử-C Sen Vật lí-C Mai Âm nhạc-C Tú Toán-C Phương Mỹ thuật-C MTâm Tin học-T Cường(P.Tin 2)

Công nghệ-T Hòa KHTN-T Danh Stem-C Mai-C Ngọc Lịch Sử-C Sen Anh-C Giao Toán-C Phương Âm nhạc-C Tú Tin học-T Cường(P.Tin 2)

Toán-C Trúc Đọc sách-Văn 1 Anh-C Giao Hóa học-C Ngọc Địa Lí-C Hiệp Ngữ văn-C Huyền Ngữ văn-C Thu Hà Địa Lí-C MThảo

Toán-C Trúc Ngữ văn-Văn 1 NGLL-C Thu Hà NGLL-C Ngọc NGLL-C Hiệp NGLL-C PThảo NGLL-C MThảo NGLL-C Huyền

(Đã ký)

Hoàng Thị Thu

Gò Vấp, ngày 30 tháng 8 năm 2023
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